
Biểu 01

I Lĩnh vực tài chính – ngân sách; tài sản công

1 Tài chính – ngân sách

- Tiếp tục hoàn thiện Biên bản + thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2025 cho các cơ quan đơn vị sự 

nghiệp 03 đơn vị; lũy kế 06/12 đơn vị trường học, y tế.

 - Công tác xét duyệt QT 2025:

Hoàn thiện lại Biên bản xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2025 cho các cơ quan đơn vị sự nghiệp: 12/12 đơn vị 

trường học+ y tế 

 + Đã thực hiện xong trong tuần: 01 đơn vị  (lũy kế: 01/5 đơn vị khối cơ quan)

 + Đang thực hiện trong tuần: 02 đơn vị (lũy kế: 06/12 đơn vị sự nghiệp)

 + Dự kiến hoàn thành trước ngày 11/6/2026: 03/05 đơn vị.

 - Rà soát báo cáo Kết quả xác định số tiết kiệm của Phòng Kinh tế xã Lùng Phình năm 2026 theo Nghị quyết số 

135/NQ-CP ngày 22/5/2026 của Chính phủ (BC số 50/BC-PKT ngày 04/6/2026).

Công tác phân bổ ngân sách
Ban hành thông báo bổ sung dự toán cho 11 cơ quan đơn vị trên địa bàn xã ( Từ TB số 60/TB-PKT đến TB số 71/TB-

PKT ngày 02/6/2026 của Phòng Kinh tế xã)

Công tác rà soát nhiệm vụ chi và đề nghị bổ sung kinh phí

Thực hiện rà soát, tổng hợp nhu cầu bổ sung kinh phí cho các cơ quan đơn vị, tham mưu UBND xã trình gửi Sở Tài 

chính tỉnh Lào Cai (  Tờ tình số 96/TTr-UBND ngày 10/6/2026 của UBND xã Lùng Phình; Tờ tình số 97/TTr-UBND 

ngày 10/6/2026 của UBND xã Lùng Phình ) 

2
Các nội dung thuộc lĩnh vực trong tuần Không có phát 

sinh, thực hiện

Công khai ngân sách

Quản lý quỹ ngoài ngân sách, thu chi xã hội hóa, ủng hộ 

đóng góp

Công tác kiểm tra, giám sát

2 Tài sản công

- Tham mưu UBND xã báo cáo tiến độ xử lý, khai thác tài sản sắp xếp đơn vị hành chính, tình hình nhà, đất dôi dư và 

đề xuất xử lý (tính đến thời điểm ngày 04/6/2026) trên địa bàn xã Lùng Phình (Báo cáo số 237/BC-UBND ngày 

10/06/2026)

- Chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu cung cấp cho đoàn thanh tra cơ sở nhà, đất trên địa bàn xã theo Công văn số 03/CV-

ĐTT ngày 08/6/2026 của Đoàn thanh tra

II Công tác kế hoạch – đầu tư 

PHỤ BIỂU CHI TIẾT KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TUẦN 24 (TỪ NGÀY 04/6 2026-11/6/2026) CỦA PHÒNG KINH TẾ 

(Kèm theo Báo cáo số:      /BC-VP ngày      tháng 6 năm 2026 của Văn phòng HĐND và UBND xã Lùng Phình)

STT Nội dung Nhiệm vụ thường xuyên (Công việc đã thực hiện trong tuần)
Khó khăn vướng mắc, đề 

xuất, kiến nghị
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STT Nội dung Nhiệm vụ thường xuyên (Công việc đã thực hiện trong tuần)
Khó khăn vướng mắc, đề 

xuất, kiến nghị

1 Công tác giải ngân, triển khai công trình:

 - Tham mưu UBND xã:

 + Văn bản cho phép gia hạn hợp đồng công trình: Sửa chữa thủy lợi Pờ Chồ (Văn bản số 758/UBND-KT, ngày 9/6/2026);

 + Văn bản cho phép gia hạn hợp đồng công trình: Trường Mầm non Lùng Phình, điểm trường Lử Chồ, xã Lùng Phình, huyện 

Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (Văn bản số 743/UBND-KT, ngày 5/6/2026); 

 - Phối hợp với Văn phòng HĐND, UBND xã kiểm tra xác định khối lượng thi công công trình: Chợ Lùng Phình để thực hiện 

công tác giải ngân.  

 - Tham gia họp bàn giải quyết chậm tiến độ đường Nhiều Cù Ván (lần 3) để thực hiện công tác nghiệm thu giải ngân khối lượng 

(họp ngày 8/6/2026).

 - Cam kết giải ngân kế hoạch vốn tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2026 tại Văn bản số 769/UBND-PKT ngày 10/6/2026 gửi STC 

(có phụ biểu giải ngân chi tiết từng công trình);

 - Đến thới điểm hiện tại đã phê duyệt xong 8/8 công trình đường GTNT; 01/4 công trình (đợt 1) theo XDCB; 02/02 công trình 

XDCB hiện tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ; Đối với công trình GTNT (đợt 2) hiện tư vấn đã khảo sát được 03/6 công trình, còn 03 

công trình do thới tiết mưa nên chưa có số liệu khảo sát;

 - Công tác lựa chọn nhà thầu: Đã phê duyệt kế hoạch LCNT đối với 08/8 công trình GTNT và đăng tải kế hoạch LCNT xong

2 Công tác thẩm tra Quyết toán công trình

- Thẩm định hồ sơ Quyết toán 03công trình (Đường Pả Chư Tỷ 2 - Quán Hóa; Đường Pả Chư Tỷ - Quán Hóa; Đường 

Cầu treo - Pờ Chồ; ) hiện nay đã lên được biên bản thẩm tra. Phòng đã ban hành giấy mời ĐV vị thi công ngày 14h 

ngày 11/6/2026 làm việc để thống nhất số liệu ra quyết định quyết toán dự kiến trình UBND xã trước 15/6/2026. (GM 

số 04 ngày 10/6/2026). 

 - Ban hành Văn bản gửi Văn phòng HĐND&UBND xã đề nghị nộp hồ sơ quyết toán vốn đầu tư các công trình hoàn 

thành (VB số 48-PKT-ĐT ngày 10/6/2026).

 -  Tham mưu Quyết toán 02 công trình: Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 10/6/2026 công trình  Sửa chữa Trường 

Tiểu học số 1 Lùng Thẩn (Điểm trường chính+ PH Nà trí Phàng+Seng Sui); Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 

8/6/2026 công trình trường PTDTBT Tiểu học số 1 Lùng Thẩn ( PH Nà Trí Phàng 1);

 - Đã phê duyệt quyết toán công trình: Nhà bán trú, nhà ăn trường THCS&THPT Bắc Hà tại QĐ số 293/QD-UBND 

ngày 09/6/2026; Quyết toán công trình: Trạm y tế xã Lùng Phình đã ký xong biên bản thẩm tra quyết toán 

3 Công tác quản lý các tuyến đường giao thông nông thôn
Phối hợp với thôn Pờ Chồ, thực hiện kiểm tra các tuyến đường GTNT trên địa bàn thôn. Hiện trạng tuyến đường cơ 

bản ổn định, đảm bảo việc tham gia giao thông của bà con nhân dân trong thôn.

4
Các nội dung thuộc lĩnh vực trong tuần Không có phát 

sinh, thực hiện

Giao vốn

Kịp thời nhắc nhở, yêu cầu giải trình đối với các khoản 

tạm ứng kéo dài, chưa có khối lượng thực hiện hoặc sử 

dụng chưa đúng mục đích. Kiên quyết tham mưu xử lý 

đối với các trường hợp chậm thu hồi tạm ứng, ảnh 

hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công
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STT Nội dung Nhiệm vụ thường xuyên (Công việc đã thực hiện trong tuần)
Khó khăn vướng mắc, đề 

xuất, kiến nghị

Đôn đốc nhà thầu thực hiện đúng tiến độ theo hợp đồng 

đã ký; kịp thời yêu cầu khắc phục những tồn tại, chậm 

trễ trong quá trình thi công

Phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát chất lượng 

vật liệu, khối lượng và quy trình thi công theo thiết kế 

được phê duyệt

Kịp thời lập biên bản, nhắc nhở hoặc kiến nghị xử lý đối 

với các trường hợp vi phạm quy định về thi công xây 

dựng

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng công 

trình và việc sử dụng nguồn vốn đầu tư. Tổ chức kiểm 

tra thực tế tại các công trình, dự án đang triển khai trên 

địa bàn nhằm nắm bắt tiến độ, chất lượng và tình hình 

thi công. Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về kỹ 

thuật, an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại công 

trình

Chủ động tham mưu huy động các nguồn lực xã hội hóa 

phục vụ phát triển hạ tầng và các chương trình phát triển 

kinh tế địa phương

Lập danh sách, phân loại cụ thể từng khoản tạm ứng 

theo công trình, dự án, đơn vị thụ hưởng và thời gian 

tạm ứng để theo dõi, quản lý chặt chẽ. Yêu cầu các chủ 

đầu tư, nhà thầu và đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, 

lộ trình thu hồi, thanh toán dứt điểm các khoản tạm ứng

III Cấp phép đăng ký kinh doanh

1
Các nội dung thuộc lĩnh vực trong tuần Không có phát 

sinh, thực hiện

Thực hiện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký kinh 

doanh theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đúng 

đối tượng và điều kiện cấp phép

Tăng cường công tác hậu kiểm sau cấp phép để theo dõi 

tình hình hoạt động của hộ kinh doanh, cá nhân kinh 

doanh trên địa bàn

Theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của các cơ sở 

tiểu thủ công nghiệp; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó 

khăn trong sản xuất, kinh doanh
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STT Nội dung Nhiệm vụ thường xuyên (Công việc đã thực hiện trong tuần)
Khó khăn vướng mắc, đề 

xuất, kiến nghị

Phối hợp hướng dẫn các cơ sở sản xuất thực hiện đúng 

quy định về đăng ký kinh doanh, bảo vệ môi trường, an 

toàn lao động và phòng cháy chữa cháy

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản 

xuất tiểu thủ công nghiệp, đảm bảo đúng quy định pháp 

luật và định hướng phát triển của địa phương

IV Tài nguyên – Môi trường - Nông nghiệp

1
Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi 

trường, Khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật

 - Tham mưu UBND xã:

+ Báo cáo Kết quả thực hiện công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tháng 6 trên địa bàn xã Lùng Phình (Trưởng 

phòng trình VP kiểm duyệt).

+ Văn bản chỉ đạo V/v tăng cường công tác quản lý bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn xã (VB số 744 ngày 

5/6/2026).

- Kiểm tra việc đổ thải và xử lý rác thải của Công ty Môi trường đô thị Lào Cai tại bãi rác Lùng Phình: Trong tuần đã 

thực hiện kiểm tra 01 lần. Kết quả kiểm tra. Công ty Môi trường đô thị Lào Cai đã thực hiện san gạt, lấp đất để xử lý 

toàn bộ khối lượng rác thải đã đổ đảm bảo theo quy định (Có hình ảnh kiểm tra thực địa và video kèm theo).

2 Phòng chống thiên tai

- Tham mưu UBND xã:

 + Văn bản chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt trên địa bàn xã Lùng Phình 

(VB số 749/UBND-PKT ngày 08/6/2026 )

 + Báo cáo tình hình mưa từ chiều ngày 08/6/2025 đến 12 giờ ngày 09/6/2026 trên địa bàn xã Lùng Phình (BC số 

233/BC-UBND ngày 9/6/2026).

3  Nông, lâm nghiệp

- Cây lúa: Kiểm tra, rà soát tại thực địa tại thôn Lả Dì Thàng, Lùng Sán, Chính Chư Phìn,Lử Chồ trà sớm tình hình 

sinh trưởng đang trong giai đoạn bén rễ, hồi xanh; trà muộn hiện nay nhân dân một số thôn vẫn đang tiếp tục gieo cấy. 

Tuy nhiên do thời tiết nắng nóng kéo dài dẫn đến một số diện tích đã cấy tại các thôn vẫn xuất hiện tình trạng thiếu 

nước ( Chủ yếu các thôn Lừ Chồ, Pờ Chồ., ảnh hưởng đến tình hình sinh trưởng và phát triển của cây;

- Cây ngô: Qua kiểm tra tại các thôn trà sớm đang trong giai đoạn . Trà muộn cây đang trỗ cờ Phun dâu. Không có sâu 

bệnh.

 - Tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 03/02/2026 Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai về phát triển dược liệu Chiến lược xã Lùng Phình giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến 

năm 2050 (KH số 172 ngày 9/6/2026)

4 Chăn nuôi, thú y

Tiếp tục phối hợp với TTDV TH triển khai công tác tiêm phòng tại các thôn, trong tuần đã tiêm được 213 liều liều vắc 

xin cho trâu bò, lũy kế 760/800, đạt 95% KH giao và 193 liều dại chó, lũy kế 575/400 đạt 143% KH. Tiếp tục triển 

khai công tác tiêm phòng trong thời gian tiếp theo, dự kiến đến ngày 15/6/2026 kết thúc công tác tiêm phòng kỳ I năm 

2026.

5 Công tác quản lý đất đai, QH, giải phóng mặt bằng
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STT Nội dung Nhiệm vụ thường xuyên (Công việc đã thực hiện trong tuần)
Khó khăn vướng mắc, đề 

xuất, kiến nghị

a Công tác tham mưu

 - Tham mưu UBND xã:

+ Báo cáo Kết quả rà soát sửa đổi bổ sung bảng giá đất năm 2026 (BC số 221/BC-UBND ngày 05/6/2026).

+ Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của ông Phạm Văn Tình sử dụng đất tại thôn Lùng Phình (Quyết định số 

295/QĐ-UBND, ngày 09/5/2026).

+ Giấy mời Dự họp cho ý kiến về phương án Quy hoạch chung xã Lùng Phình (giai đoạn đến năm 2035, định hướng 

đến năm 2050) thời gian 9h ngày 12/6/2026 (GM số 26 ngày 10/6/2026).

- Tham mưu UBND xã phương án Quy hoạch chung xây dựng xã Lùng Phình. Ban hành Văn bản gửi các cơ quan đơn 

vị trên địa bàn xã lấy ý kiến tham gia bằng văn bản gửi về Phòng Kinh tế xã Lùng Phình trước ngày 14/6/2026  (VB số 

47/PKT-QH ngày 10/6/2026) và tham mưu UBND xã Văn Bản gửi các xã giáp ranh cho ý kiến tham gia (VB số 

762/UBND-KT ngày 10/6/2026).

b Triển khai thực hiện chiến dịch 120 ngày
Trong tuần thực hiện rà soát bổ sung thông tin dữ liệu thuộc tính được 7.330, lũy kế 18.455/47.626 thửa, dự kiến đến 

hết ngày 15/6/2026 tiếp tục thực hiện 4.000 thửa.

c Xử lý dựng nhà trên đất nông nghiệp.

 - Trong tuần không có trường hợp nào phát sinh làm nhà trên đất nông nghiệp.

 - Đối với 47 trường hợp trong sổ bộ đã thực hiện rà soát được 30/47 trường hợp. Trong tuần đơn vị tư vấn chưa đo đạc 

được trường hợp nào, lũy kế 7 trường hợp tại thôn Tà Chải do tập chung thực hiện chiến dịch 120 ngày.  

d
Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình trên 

địa bàn

- Phối hợp với chủ đầu tư (Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh Lào Cai) giải quyết vướng mắc liên quan đến 

hộ gia đình ông Tráng Seo Phấn tại công trình Đường tỉnh 159. Kết quả đã giải quyết xong, ông Phấn đã bàn giao mặt 

bằng cho đơn vị thi công theo quy định (Kèm biên bản làm việc ngày 08/6/2026)

6
Các nội dung thuộc lĩnh vực trong tuần không phát sinh, 

thực hiện

Triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, 

nhiệm vụ theo Đề án số 05-ĐA/ĐU ngày 9/11/2025 

"đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với du 

lịch cộng đồng trên địa bàn xã Lùng Phình giai đoạn 

2025-2030"; "Đề án bảo vệ môi trường và thu gom, xử 

lý rác thải gắn với cải tạo nếp sống sinh hoạt trong đồng 

bào DTTS xã Lùng Phình, giai đoạn 2023-2030" gắn 

với Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 22/4/2026 triển 

khai thực hiện tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường nông 

thôn giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn xã Lùng Phình
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STT Nội dung Nhiệm vụ thường xuyên (Công việc đã thực hiện trong tuần)
Khó khăn vướng mắc, đề 

xuất, kiến nghị

Khẩn trương rà soát, triển khai các giải pháp thu hút, 

kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; ưu tiên các dự 

án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, tạo giá trị gia 

tăng cao và phát triển bền vững

V Công thương - Quản lý giá, quản lý chợ

1 Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực

 - Rà soát tham mưu UBND xã Báo cáo Kết quả 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày

04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (BC số 228 ngày 8/6/2026).

 - Tham mưu UBND xã Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 21/4/2026 của UBND tỉnh thực hiện 

Quyết định số 110/QĐ-TTg ngày 16/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, vận động, 

hướng dẫn nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2026-2030” 

trên địa bàn xã Lùng Phình (Phó trưởng phòng trình duyệt pháp quy VP).

2

Chủ trì phối hợp với Trung tâm dịch vụ tổng hợp: Tổ 

chức rà soát, đánh giá hiện trạng hoạt động của chợ và 

trung tâm dịch vụ tổng hợp trên địa bàn, xây dựng 

phương án bố trí, sắp xếp lại các khu vực kinh doanh, 

điểm buôn bán nhằm đảm bảo trật tự, an toàn, vệ sinh 

môi trường và thuận tiện cho hoạt động thương mại làm 

cơ sở cho việc tham mưu sắp xếp, điều chỉnh phù hợp

Ban hành Văn bản đôn đốc gửi Trung tâm DVTH xây dựng phương án giá và sắp xếp chợ (Văn bản số 45/PKT-CT 

ngày 8/6/2026).

3
Các nội dung thuộc lĩnh vực trong tuần không phát 

sinh, thực hiện

Tham mưu UBND xã trong công tác quản lý, điều hành 

giá đối với một số dịch vụ công thuộc thẩm quyền quản 

lý của địa phương

Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc kiểm soát 

thị trường, ổn định giá cả, góp phần bình ổn đời sống 

nhân dân

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt 

động kinh doanh tại chợ, trung tâm dịch vụ tổng hợp; 

đảm bảo đúng quy định pháp luật

VI Lĩnh vực khác

1 Công tác quản lý nhà ở, san gạt mặt bằng
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STT Nội dung Nhiệm vụ thường xuyên (Công việc đã thực hiện trong tuần)
Khó khăn vướng mắc, đề 

xuất, kiến nghị

Công tác quản lý trật tự xây dựng
- Kiểm tra, lập biên bản yêu cầu hộ gia đình ông Phạm Xuân Thu tạm dừng xây dựng nhà ở khi chưa đủ điều kiện theo 

quy định hiện hành do thiếu hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công công trình. (biên bản làm việc ngày 05/6/2026).

2
Các nội dung thuộc lĩnh vực trong tuần không phát 

sinh, thực hiện

Phối hợp với các thôn bản và các bộ phận liên quan để 

thu thập, đối chiếu thông tin về nhà ở, bao gồm vị trí, 

diện tích, kết cấu và tình trạng pháp lý

* San gạt mặt bằng

Thực hiện quản lý, kiểm tra hoạt động san gạt mặt bằng 

trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật về đất 

đai, xây dựng và bảo vệ môi trường. Hướng dẫn các tổ 

chức, cá nhân thực hiện thủ tục xin phép san gạt mặt 

bằng (nếu thuộc diện phải xin phép), đảm bảo đúng 

trình tự, thẩm quyền

Tăng cường kiểm tra hiện trường, kịp thời phát hiện và 

xử lý các trường hợp san gạt trái phép, không đúng mục 

đích sử dụng đất hoặc làm ảnh hưởng đến môi trường, 

hạ tầng xung quanh

VII Nhiệm vụ khác

 Tham mưu UBND xã Quyết định Về việc ủy quyền một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã được quy định tại Điều 3 Quyết định số 40/2026/QĐ-UBND ngày 31/5/2026 của UBND tỉnh Lào Cai 

(Trưởng phòng trình duyệt pháp quy đến VP).

Nhân sự

Trình UBND xã đề nghị giải quyết cho cán bộ, công chức thôi việc (Đ/c Lương Văn Kiên (BB họp cơ quan ngày 

8/6/2026; TT số 129/TTr-PKT ngày 10/6/2026)

CCHC

 Báo cáo Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2026 (BC số 51/BC-PKT ngày 9/6/2026)

Page 7



Biểu 02

1 2 3 4

1 Lĩnh vực nội vụ

Đề nghị Thường trực Ủy ban nhân dân xã cho ý kiến đối với 01 viên chức đơn vị sự 

nghiệp giáo dục và đào tạo thuyên chuyển công tác ra ngoài xã và tiếp nhận 01 viên chức 

Trạm Y tế đến liên hệ công tác tại xã thuộc diện Thường trực UBND xã quản lý; Cho ý 

kiến đối với  01 viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc diện Thường trực 

UBND xã quản lý xin thuyên chuyển công tác ra ngoài xã (Tờ trình số 170/TTr-PVHXH 

ngày 08/6/2026 và Tờ trình số 174/TTr-PVHXH ngày 10/6/2026)

tham mưu báo cáo rà soát cán bộ, công chức liên quan theo Kết luận số 24/KL-TT của 

Thanh tra tỉnh (Báo cáo số 01/BC-PVHXH ngày 10/6/2026)

1.2

Tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, 

việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Tham mưu họp Hội đồng tổ chức họp xét NLTTH, NLTX, PCTN, PCLN, PCTNNG Quý 

II tại các cơ quan, đơn vị đảm bảo theo đúng quy định. (Đã tham mưu Giấy mời số 

25/GM-HĐ ngày 10/6/2026 về việc mời họp xét nâng lương trước thời hạn, nâng lương 

thường xuyên, phụ cấp lâu năm, phụ cấp thâm niên nhà giáo, phụ cấp thâm niên vượt 

khung Quý II năm 2026)

Tham mưu Báo cáo tiến độ sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị sau 

01 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp (Báo cáo số 236/BC-UBND 

ngày 10/6/2026 của UBND xã Lùng Phình)

Tham mưu Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân và trình HĐND xã ban hành Nghị quyết về 

việc sắp xếp, sáp nhâp, tổ chức lại và thành lập thôn mới trên địa bàn xã Lùng Phình theo 

đúng quy định. (Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 10/6/2026 của UBND xã Lùng 

Phình)

Tham mưu báo cáo kết quả triển khai công tác lấy ý kiến nhân dân về việc sắp xếp, sáp 

nhập các thôn trên địa bàn xã Lùng Phình (Báo cáo số 227/BC-UBND ngày 08/6/2026)

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai xây dựng Dự thảo Đề án Sắp xếp, sáp 

nhập các thôn trên địa bàn xã Lùng Phình (Dự kiến hoàn thành Dự thảo Đề án xong 

trước ngày 12/6/2026)

Tổng hợp Báo cáo giải trình về việc chuyển giao nhóm chức năng, nhiệm vụ từ Phòng 

Kinh tế và Phòng Văn hóa - Xã hội sang Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Lùng Phình 

(Báo cáo số 173/BC-PVHXH ngày 10/6/2026)

1.4 Tham mưu thực hiện công tác Dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định

tham mưu Báo cáo Kết quả thực hiện công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân 6 

tháng đầu năm. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 (Báo cáo số 226/BC-

UBND ngày 05/6/2026)

1.5

Tham mưu công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không 

chuyên trách; vị trí việc làm, biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, đào tạo bồi 

dưỡng, đánh giá, thi đua khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách theo 

phân cấp

 Tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ quy định biện pháp để tổ chức, 

hướng dẫn thi hành Luật TĐKT và Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật 

TĐKT (Văn bản số 754/UBND-VHXH ngày 09/6/2026 của UBND xã Lùng Phình)

* Các nội dung thuộc lĩnh vực trong tuần không phát sinh, thực hiện

1.1

Tham mưu công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không 

chuyên trách; vị trí việc làm, biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, đào tạo bồi 

dưỡng, đánh giá, thi đua khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách theo 

phân cấp

1.3

Tham mưu công tác tổ chức bộ máy; thành lập, sắp xếp, kiện toàn các cơ quan, đơn vị, thôn, tổ 

dân phố; quản lý địa giới hành chính theo quy định:

PHỤ BIỂU CHI TIẾT KẾT QUẢ THỰC HIỆN TUẦN 24 THUỘC NHIỆM VỤ PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI

(Kèm theo Báo cáo số:      /BC-VP ngày      tháng 6 năm 2026 của Văn phòng HĐND và UBND xã Lùng Phình)

STT Nội dung Nhiệm vụ thường xuyên - Công việc đã thực hiện trong tuần 24 (03/6-11/6)
Ghi chú/Khó khăn vướng mắc, kiến 

nghị
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1 2 3 4

STT Nội dung Nhiệm vụ thường xuyên - Công việc đã thực hiện trong tuần 24 (03/6-11/6)
Ghi chú/Khó khăn vướng mắc, kiến 

nghị

1.1

Chủ trì tham mưu và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ 

công vụ công chức, văn thư lưu trữ, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý nhà nước

1.2
Tham mưu tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; thẩm định hồ sơ khen thưởng; 

quản lý và thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định

1.3
Thực hiện quản lý nhà nước đối với hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính 

phủ và các tổ chức hoạt động thuộc lĩnh vực nội vụ trên địa bàn

1.4

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp 

luật thuộc lĩnh vực nội vụ; giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng 

phí theo quy định và phân công của UBND xã

1.5
Thực hiện công tác thống kê, quản lý hồ sơ, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; chế độ thông 

tin, báo cáo, sơ kết, tổng kết nhiệm vụ theo quy định

2 Lĩnh vực Y tế - Bảo trợ

Tham mưu báo cáo kết quả thực hiện công tác Bảo trợ xã hội xã Lùng Phình 6 tháng đầu

năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm (Báo cáo số 229/BC-UBND ngày

09/6/2026)

Tham mưu văn bản chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi

trường, phòng chống dịch bệnh trong mùa hè và mùa bão, lụt (Văn bản số 176/VHXH-

YT ngày 10/6/2026)

2.2
Tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về y tế; hướng dẫn, thẩm định, đăng 

ký, cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền theo phân cấp

- Tiếp nhận giải quyết 04 hồ sơ tđề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng trên dịch vụ

công;

- Điều chỉnh, tăng, giảm BHYT cho nhân dân trên địa bàn xã. (Trong tuần Thực hiện cho

83 trường hợp);

2.3
Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách hành chính; quản lý 

cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin và lưu trữ hồ sơ chuyên ngành y tế

Cấp nhật 23 Hồ sơ bảo trợ trên hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu BTXH Bộ Lao động - 

TB&XH (misposasoft.molisa.gov.vn)

2.4
Tham mưu UBND xã ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản, kế hoạch, chương 

trình, đề án thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn theo quy định

Tham mưu ban hành Kế hoạch Thực hiện Chương trình bảo đảm mức sinh thay thế

trên địa bàn xã Lùng Phình năm 2026 ( Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 10/6/2026)

2.5
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật; theo dõi thi hành 

pháp luật trong lĩnh vực y tế

Tổ chức triển khai Thông tư số 18/2026/TT-BYT ngày 01/6/2026 của Bộ Y tế Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Dược và Nghị định số 163/2025/NĐ-CP về thuốc và 

nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt tới Trạm Y tế xã theo Văn bản số 

5757/UBND-VX ngày 06/06/2026.

* Các nội dung thuộc lĩnh vực trong tuần không phát sinh, thực hiện

2.1

Thực hiện công tác quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, chế độ chính sách, đào 

tạo bồi dưỡng, thi đua khen thưởng đối với viên chức, người lao động thuộc lĩnh vực y tế theo 

phân cấp

Nội dung thực hiện khi có phát sinh

2.2
Theo dõi, hướng dẫn hoạt động của các cơ sở y tế, cơ sở hành nghề y dược, tổ chức 

kinh tế, hội và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn theo quy định

Trên địa bàn xã hiện không có cơ sở 

hành nghề y, dược, tổ chức tư nhân hoạt 

động lĩnh vực y tế

2.1
Tổ chức triển khai các nhiệm vụ về y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, an 

toàn thực phẩm, dân số và các chương trình mục tiêu y tế theo chỉ đạo của cấp trên
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1 2 3 4

STT Nội dung Nhiệm vụ thường xuyên - Công việc đã thực hiện trong tuần 24 (03/6-11/6)
Ghi chú/Khó khăn vướng mắc, kiến 

nghị

2.3
Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật, quy chuẩn chuyên môn về lĩnh vực y 

tế; tham mưu xử lý vi phạm theo quy định

Chức năng này UBND xã chỉ phối hợp 

với Sở Y tế để thực hiện (theo phân cấp 

Sở y tế chịu trách nhiệm chỉ đạo hướng 

dẫn toàn bộ chuyên môn cho các cơ sở y 

tế)

2.4
Thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng 

phí, tiêu cực thuộc lĩnh vực phụ trách theo phân công

Nội dung thực hiên khi có phát sinh đơn 

thư khiếu nại tố cáo lĩnh vực Y tế

3 Công tác Văn hóa, thông tin, thể thao, tuyên truyền, 

3.1

Tiếp nhận hồ sơ, thông báo và tham mưu quản lý các hoạt động lễ hội, biểu diễn nghệ 

thuật, thi đấu thể thao quần chúng, quảng cáo, chiếu phim công cộng và các hoạt động 

văn hóa trên địa bàn

Tham mưu  ban hành Thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức, 

các bộ phận chuyên môn, các thôn trong công tác chuẩn bị và tổ chức Lễ hội Cúng rừng 

xã Lùng Phình năm 2026 (Thông báo số 55/TB-UBND ngày 03/6/2026)   

3.2
Tham mưu bảo tồn, quản lý và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, di sản văn hóa; quản lý tài nguyên và môi trường du lịch trên địa bàn

- Tham mưu ban hành văn bản triển khai thành lập, tổ chức hoạt động Câu lạc bộ văn hóa 

- nghệ thuật - thể thao nòng cốt trên địa bàn xã Lùng Phình (Công văn số 746/UBND-

VHXH ngày 08/6/2026 ) . 

- Văn bản đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du ịch hồ trợ xây dựng phương án thu hút 

đầu tư, tôn tạo Động Thiên Long xã Lùng Phình (Công văn số 778/UBND - VHXH ngày 

11/6/2026)

3.3
Tham mưu UBND xã quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia 

đình, thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại trên địa bàn theo quy định

Tham mưu báo cáo Rà soát, thống kê các nội dung công việc thuộc lĩnh vực văn hóa, thể

thao, du lịch và thông tin truyền thông của UBND xã Lùng Phình (Báo cáo số 231/BC-

UBND ngày 09/6/2026). 

3.4
Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất thuộc lĩnh vực 

văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định

Tham mưu Rà soát, thống kê các nội dung công việc thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao,

du lịch và thông tin truyền thông của UBND xã Lùng Phình (Báo cáo số 231/BC-UBND

ngày 09/6/2026) . 

3.5
Tham mưu thực hiện công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình; tổng hợp, báo 

cáo thông tin và tham gia xử lý các vụ việc theo quy định

Xây dựng 01 tin bài tuyên truyền về phòng, chống tảo hôn và tình trạng nữ dưới 18 tuổi

sinh con

3.6
Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển thông tin cơ sở; thực hiện 

công tác thông tin đối ngoại theo hướng dẫn của cấp trên
Xây dựng 01 tin bài tuyên truyền phòng chống ma túy

3.7

Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 

thao; xây dựng đời sống văn hóa, gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa; thực 

hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

Tổ chức 02 buổi triên hệ thống phát thanh về phòng, chống tảo hôn

* Các nội dung thuộc lĩnh vực trong tuần không phát sinh, thực hiện

3.1
Tham mưu cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo phân cấp

3.2
Tham mưu quản lý hoạt động thư viện, cơ sở photocopy, cơ sở in, phát hành và các 

thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở theo quy định

3.3

Kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, trò chơi điện 

tử công cộng, photocopy và các tổ chức, cá nhân hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý 

trên địa bàn theo quy định

4.1
Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản về lao động của cấp trên về công tác lao động, việc 

làm; theo dõi triển khai các văn bản QPPL về lao động trên địa bàn

Tham mưu Văn bản thông báo tuyển ứng viên điều dưỡng, nhân viên chăm sóc đi làm 

việc tại Nhật Bản theo chương trình EPA  (Văn bản số 726/UBND - VHXH ngày 

02/6/2026 của UBND xã Lùng Phình)

4. Công tác lao động việc làm
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STT Nội dung Nhiệm vụ thường xuyên - Công việc đã thực hiện trong tuần 24 (03/6-11/6)
Ghi chú/Khó khăn vướng mắc, kiến 

nghị

4.2

Theo dõi, thống kê, cung cấp thông tin về cung cầu và biến động cung, cầu lao động; quyết 

định chính sách tiền lương đối với người lao động; Thống kê, thông tin về lao động và thị 

trường lao động, về mức sống, tiền lương và thu nhập của người lao động;Quản lý lao động về 

số lượng, chất lượng và biến động lao động.

- Báo cáo tình hình thực hiện giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông 

nghiệp sang phi nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn xã Lùng Phình (Báo 

cáo số 234/BC-UBND ngày 10/6/2026  của UBND xã Lùng Phình)

- Báo cáo kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ 6 

tháng đầu năm 2026 trên địa bàn xã Lùng Phình (Báo cáo số 235/BC-UBND ngày 

02/6/2026  của UBND xã Lùng Phình)

- Báo cáo tình hình thực hiện giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông 

nghiệp sang phi nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn xã Lùng Phình (Báo 

cáo số 234/BC-UBND ngày 10/6/2026  của UBND xã Lùng Phình)

* Các nội dung thuộc lĩnh vực trong tuần không phát sinh, thực hiện

4.1 Thực hiện việc đăng ký và quản lý hoạt động của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp. Thực hiện khi phát sinh nhiệm vụ

4.2
Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động; giải 

quyết tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật.
Thực hiện khi phát sinh nhiệm vụ

5.1
Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác dân tộc, 

tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định

Tham mưu Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận 

huyết thống; phụ nữ dưới 18 tuổi sinh con trong vùng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã 

Lùng Phình (BC số 222 /UBND-VHXH ngày 05/06/2026)

5.2

Tham mưu tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết và đánh giá các chương trình, dự án 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách hỗ trợ đồng bào 

dân tộc thiểu số, người có uy tín và các đối tượng đặc thù theo quy định

- Đăng ký danh sách tham gia hội nghị tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật bồi dưỡng 

nghiệp vụ công tác dân tộc, tín ngưỡng tôn giáo thuộc Tiểu dự án 1-Dự án 10 Chương 

trình MTQG phát triển kinh tế xã hội  vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Công 

văn số 739 / UBND-VHXH ngày 05/06/2026) ; 

- Tham mưu lựa chọn đại biểu người có uy tham gia đoàn tham quan, học tập trao đổi 

kinh nghiệm năm 2026 (công văn số 740/UBND-VHXH ngày 5/6/2026) ; 

- Tham mưu lập danh sách đại biểu người có uy tín đề tặng giấy khen của giám đốc Sở 

Dân tộc và Tôn giáo (Công văn số 755/UBND-VHXH ngày 9/6/2026);

5.3
Tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; theo dõi hoạt động của các cơ 

sở tín ngưỡng, tôn giáo và hướng dẫn thực hiện đúng quy định của pháp luật

Tham mưu 02 văn bản chấp thuận sinh hoạt tôn giáo (Văn bản số 08/UBND-

VHXH ngày 10/6/2026 và Văn bản số 09/UBND-VHXH ngày 10/6/2026)

5.4

Tham mưu rà soát, tổng hợp, lập hồ sơ xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, 

II, III; đề xuất các chính sách hỗ trợ đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi theo phân cấp

Xác nhận cho người nghèo, người DTTS được hưởng chính sách hỗ trợ khám 

chữa bệnh (Trong tuần thực hiện cho 14 trường hợp)

* Các nội dung thuộc lĩnh vực trong tuần không phát sinh, thực hiện

5.1

Tham mưu UBND xã tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chương 

trình, kế hoạch, đề án về công tác dân tộc và tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn theo 

quy định

Đã tham mưu thực hiện từ đầu năm

5.2
Tham mưu tổ chức các hoạt động gặp mặt, thăm hỏi, biểu dương, tôn vinh người có 

uy tín, điển hình tiên tiến; các hoạt động giao lưu, đoàn kết dân tộc trên địa bàn
Cuối năm mới tham mưu thực hiện 

5.3
Làm đầu mối phối hợp, liên hệ với các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, người có 

uy tín; tham mưu giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng theo quy định
 Thực hiện khi có nhiệm vụ phát sinh

5.4

Phối hợp nắm tình hình, tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến dân tộc, 

tín ngưỡng, tôn giáo; phòng ngừa và xử lý các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo 

vi phạm pháp luật

Thực hiện khi có nhiệm vụ phát sinh

5. Lĩnh vực dân tộc và tôn giáo
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STT Nội dung Nhiệm vụ thường xuyên - Công việc đã thực hiện trong tuần 24 (03/6-11/6)
Ghi chú/Khó khăn vướng mắc, kiến 

nghị

5.5
Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân 

hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định của Nhà nước

6.1

 Xây dựng báo cáo sơ kết về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số quốc gia 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2026

Tham mưu xây dựng báo cáo sơ kết về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 6 tháng đầu năm và phương hướng 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 (Ban hành Báo cáo số 230/UBND-VHXH ngày 

9/6/2026)

 

* Các nội dung thuộc lĩnh vực trong tuần không phát sinh, thực hiện

6.1

Tham mưu UBND xã ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản, kế hoạch, chương 

trình, đề án, dự án thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi 

số, bưu chính, viễn thông theo quy định

Đã tham mưu kế hoạch từ đầu năm

6.2
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật; theo dõi thi hành 

pháp luật thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ và chuyển đổi số trên địa bàn

6.3

Hướng dẫn, tổ chức triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số có sử dụng ngân sách nhà nước; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 

vào thực tiễn tại địa phương

Đang thực hiện

6.4
Theo dõi, tiếp nhận, phổ biến và nhân rộng các sáng kiến, mô hình mới, mô hình 

chuyển đổi số, cải tiến kỹ thuật và các mô hình mẫu từ cấp trên
Đang thực hiện

6.5
Quản lý, kiểm tra hoạt động bưu chính, viễn thông, Internet; hướng dẫn hoạt động các 

điểm cung cấp dịch vụ trên địa bàn theo quy định

 Trên địa bàn xã không có điểm cung cấp 

dịch vụ viễn thông, Internet

6.6
Tổ chức thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng 

hóa và sở hữu trí tuệ trên địa bàn theo quy định của pháp luật
Đã thực hiện

6.7

Quản lý, vận hành hệ thống điều hành thông minh cấp xã; thực hiện chuyển đổi số 

trong hoạt động quản lý nhà nước; hướng dẫn, theo dõi hoạt động của Tổ công nghệ 

số cộng đồng

Đã thực hiện

6.8 Kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực phụ trách

 Trên địa bàn xã không có tổ chức cá 

nhân doanh nghiệp đăng ký lĩnh vực 

khoa học, công nghệ

7 Công tác Thanh niên và Bình đẳng giới

Tham mưu Kế hoạch về quản lý và tổ chức các hoạt động hè cho Thanh Thiếu nhi năm 

2026 trên địa bàn xã Lùng phình (Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 8/6/2026 của 

UBND xã Lùng Phình)

8 Công tác Giáo dục và đào tạo

Văn bản rà soát các nhà giáo đã hoàn thành đào tạo đạt chuẩn về trình độ chuyên môn 

theo Luật Giáo dục mà chưa được nhận kinh phí hỗ trợ học phí đào tạo; Kết quả rà soát 

9/9 đơn vị tổng số cán bộ giáo viên đề nghị 31 đồng chí thuộc diện (Văn bản số 

699/UBND-VHXH  ngày /6/2026)

Tham mưu Quyết định hỗ trợ thi học sinh giỏi cấp tỉnh (9 học sinh) (Quyết định số 

294/QĐ-UBND, ngày 9/6/2026)

Hỗ trợ 9 học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn thi tốt nghiệp THPT  năm học 2025-

2026 số tiền 1.500.000 đồng.

Tham mưu Văn bản yêu cầu đánh giá tập thể, lãnh đạo hiệu trưởng hiệu phó năm 

học 2025-2026 (Văn bản số 753/UBND-VHXH ngày 9/6/2026)

6. Lĩnh vực sở hữu trí tuệ, khoa học công nghệ

8.1
Tham mưu thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ học sinh, miễn giảm học phí, hỗ 

trợ chi phí học tập và các chính sách giáo dục khác theo quy định

8.2

Tham mưu quản lý đội ngũ nhà giáo, viên chức, người lao động ngành giáo dục; vị trí 

việc làm, số lượng người làm việc; đào tạo bồi dưỡng, thi đua khen thưởng, kỷ luật và 

thực hiện chế độ chính sách theo quy định
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STT Nội dung Nhiệm vụ thường xuyên - Công việc đã thực hiện trong tuần 24 (03/6-11/6)
Ghi chú/Khó khăn vướng mắc, kiến 

nghị

Ban hành thông báo về kết quả thẩm định đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm học đối với 

các cơ sở giáo dục Mần non, phổ thông (Thông báo số 177/PVHXH, 10/11/2026)  đánh 

giá xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo quản lý, người đứng đầu và cấp phó đối với 9/9 

đơn vị trường năm học 2025-2026

Tổ chức 01 hội nghị đánh giá tập thể, lãnh đạo hiệu trưởng hiệu phó năm học 2025-2026 

vào ngày 11/6/2026

8.4

Tham mưu thành lập, cho phép hoạt động, đình chỉ, sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo 

dục thuộc thẩm quyền; công tác hội đồng trường và quản lý cán bộ quản lý cơ sở giáo 

dục theo phân cấp

Tham mưu thông báo kết luận hội nghị đối thoại săp xếp trường lớp năm học 2025-2026; 

(Thông báo kết luận sô: 58/TB-UBND, ngày 10/6/2026)  Giữ nguyên điểm trường Lùng 

phình không tổ chức bán trú, học sinh bán trú về học tại trường chính hoặc TH& THCS 

Lùng Thẩn.

* Các nội dung thuộc lĩnh vực trong tuần không phát sinh, thực hiện

8.1
Tham mưu UBND xã ban hành và tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định, kế 

hoạch, chương trình, đề án phát triển giáo dục trên địa bàn theo quy định

Đã tham mưu Kế hoạch số 09/ KH-

UBND, ngày 8/1/2026 kế hoạch phát 

triển giáo dục gai đoạn 2026- 2030; KH 

số 23/KH-UBND ngày 16/01/2026 kế 

hoạch phát triển giáo dục năm 2026 trên 

địa bàn xã, trong tuần không phát sinh

8.2

Tổ chức thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; 

quản lý cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, bảo đảm an toàn thông tin và liên thông dữ liệu 

theo quy định

Đã tham mưu Kế hoạch  số 166/KH-

UBND ngày 2/6/2026 Kế hoạch triển 

khai phong trào thi đua chuyển đổi số, 

chuyển đổi xanh trong ngành giáo dục;  

trong tuần không phát sinh

8.3
Tham mưu quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, 

giáo dục thường xuyên và trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn

8.4
Tham mưu thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, xây dựng xã hội học tập; 

hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp và triển khai các chương trình giáo dục theo quy định

Đã tham mưu Kế hoạch số 157/KH-UBND Về 

thực hiện công tác phổ cập giáo dục bắt buộc, xoá 

mù chữ, phân luồng học sinh trong giáo dục phổ 

thông và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn xã 

Lùng Phình giai đoạn 2026-2030; Quyết định số 

260/UBND, ngày 27/5/2026 Về việc phê duyệt kế 

hoạch tuyển sinh của các đơn vị trường Mầm non, 

Tiểu học, THCS năm học 2026-2027 trên địa bàn 

xã Lùng Phình; quyết định 262/QĐ-UBND, ngày 

27/5 thành lập hội đồng tuyển sinh; trong tuần 

không phát sinh 

8.5

Phối hợp tham mưu công tác quy hoạch, đầu tư cơ sở vật chất trường học, xây dựng 

trường chuẩn quốc gia; quản lý, sử dụng ngân sách và các nguồn lực đầu tư cho giáo 

dục trên địa bàn

8.6

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về giáo dục; công tác dạy 

thêm học thêm; bảo đảm chất lượng giáo dục tại các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi 

quản lý

Trong tuần không phát sinh . Do các đơn 

vị trường đã thực hiện nghỉ hè theo quy 

định

9. Lĩnh vực khác

8.2

Tham mưu quản lý đội ngũ nhà giáo, viên chức, người lao động ngành giáo dục; vị trí 

việc làm, số lượng người làm việc; đào tạo bồi dưỡng, thi đua khen thưởng, kỷ luật và 

thực hiện chế độ chính sách theo quy định
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STT Nội dung Nhiệm vụ thường xuyên - Công việc đã thực hiện trong tuần 24 (03/6-11/6)
Ghi chú/Khó khăn vướng mắc, kiến 

nghị

9.1

Tham mưu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, kéo dài thời gian thực 

hiện sang năm 2026

Rà soát, đối chiếu số liệu và triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, 

kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2026  (Văn bản số 735/UBND - VHXH ngày 

4/6/2026 của UBND xã Lùng Phình)

1

Theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các Đề án, Nghị quyết; kịp thời tham mưu điều 

chỉnh, bổ sung giải pháp khi cần thiết. Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai; 

đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Chỉ đạo Trạm y tế tổ chức tuyên truyền nhân dân sử dụng các loại máy lọ nhằm 

nâng cao tỷ lệ sử dụng nước đạt quy chuẩn theo chỉ tiêu Nghị quyết số 72 (Văn 

bản số 168/VHXH-YT ngày 09/6/2026)

2
Tham mưu sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Đề án, Nghị quyết; rút kinh nghiệm và 

đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo

Rà roát xây dựng Báo cáo sơ kết việc thực hiện kế hoạch của UBND xã về thực 

hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Đề án số 04-ĐA/ĐU ngày 31/10/2025 "nâng 

cao chất lượng chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho người dân xã Lùng 

Phình giai đoạn 2025-2030" của Đảng ủy xã

* Các nội dung thuộc lĩnh vực trong tuần không phát sinh, thực hiện

1
Chủ động nghiên cứu, quán triệt đầy đủ nội dung các Đề án, Nghị quyết của cấp trên 

để tham mưu UBND xã tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả

2
Cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Đề án, Nghị quyết thành kế hoạch, 

chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương

3
Phối hợp với các bộ phận chuyên môn, ban ngành, đoàn thể xây dựng lộ trình, giải 

pháp và phân công nhiệm vụ rõ ràng trong quá trình tổ chức thực hiện

6

Triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo Đề án số 04-

ĐA/ĐU ngày 31/10/2025 "nâng cao chất lượng chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm 

cho người dân xã Lùng Phình giai đoạn 2025-2030" của Đảng ủy xã; 

10. Công tác tham mưu triển khai các Đề án, Nghị quyết: 
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Biểu 03

1 2 3 4

Đưa tin bài

1. Đưa tin, hình ảnh về sự kiện “Trung tâm Dịch vụ tổng hợp tổ chức căng dây, đảm bảo an toàn giao thông 

khu vực chợ” (đã đăng trang Fanpage Truyền thông Lùng Phình, ngày 5/6/2026)

2. Đưa tin, hình ảnh về “Hội nghị sơ kết Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2026” (đã đăng trang Fanpage Truyền thông Lùng Phình,  Ngày 5/6/2026).

3. Đưa tin, hình ảnh về “Lễ phát động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho Nhân dân năm 

2026” (đã đăng trang Fanpage Truyền thông Lùng Phình,   fanpage Ngàn mây Lê Mận, Cổng thông tin 

điện tử xã Lùng Phình ngày 5/6/2026)

4. Đưa tin, hình ảnh về “Hội nghị đối thoại về phương án sắp xếp trường, lớp năm học 2026 – 2027”.  (đã 

đăng trên Fanpage Truyền thông Lùng Phình và Fanpage Ngàn mây Lê – Mận ngày 05/6/2026; đăng trên 

Cổng Thông tin điện tử xã ngày 08/6/2026)

5. Đưa tin, hình ảnh về hoạt động “Xã Lùng Phình ra quân hưởng ứng phong trào thi đua Toàn dân chung 

tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” (đã đăng trên Fanpage Truyền thông Lùng 

Phình và Fanpage Ngàn mây Lê – Mận ngày 06/6/2026; đăng trên Cổng Thông tin điện tử xã ngày 

08/6/2026)

6.Đưa tin, hình ảnh về “Tiếp tục triển khai công tác tiêm phòng vắc xin cho gia súc và Tháng tiêu độc khử 

trùng đợt I năm 2026 trên địa bàn xã Lùng Phình”(đã đăng trên Fanpage Truyền thông Lùng Phình và 

Cổng Thông tin điện tử xã ngày 08/6/2026).

7. Đưa tin, hình ảnh về “UBND xã Lùng Phình làm việc với các đơn vị thi công, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ 

các tuyến đường giao thông tại thôn Tẩn Chư và Nhiều Vù Ván”(đã đăng trên Fanpage Truyền thông 

Lùng Phình và Fanpage Ngàn mây Lê – Mận ngày 09/6/2026)

1
1. Lĩnh vực Thông 

tin tuyên truyền 

Nhiệm vụ thường xuyên - Công việc đã thực hiện trong tuần 24 (03/6-11/6)

PHỤ BIỂU CHI TIẾT KẾT QUẢ THỰC HIỆN TUẦN 24 THUỘC NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP

(Kèm theo Báo cáo số:      /BC-VP ngày      tháng 6 năm 2026 của Văn phòng HĐND và UBND xã Lùng Phình)

STT Nội dung Ghi chú/Khó khăn vướng mắc
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Nhiệm vụ thường xuyên - Công việc đã thực hiện trong tuần 24 (03/6-11/6)STT Nội dung Ghi chú/Khó khăn vướng mắc

Công tác tuyên truyền khác

 1. Xây dựng khung tin, bài truyền thông về “Kế hoạch tổ chức Lễ hội Cúng rừng xã Lùng Phình 

năm 2026” (chia sẻ trên Fanpage Truyền thông Lùng Phình ngày 08/6/2026)

 2. Biên tập, đăng tải nội dung tuyên truyền về chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, 

lốc, sét, mưa đá và ngập lụt.

Thiếu trang thiết bị phục vụ công tác 

truyền thông (máy ảnh, máy quay phim)

2
 Lĩnh vực Văn hoá - 

thể thao 

1. Phối hợp với Đoàn Thanh niên xã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục 

thể thao phục vụ sinh hoạt hè năm 2026. (đang thực hiện)

 2. Kiểm tra tiến độ thi công nhà phục vụ khu vực tổ chức Lễ hội Cúng rừng xã Lùng Phình năm 

2026 (đang thực hiện)

3.Đôn đốc, tổng hợp danh sách các tiết mục văn nghệ tham gia Lễ hội Cúng rừng năm 2026(đang 

thực hiện)

4.Đôn đốc, tổng hợp danh sách vận động viên tham gia các môn thể thao kéo co, đẩy gậy trong 

khuôn khổ Lễ hội Cúng rừng năm 2026(đang thực hiện)

1.Hiện còn 05 thôn chưa đăng ký tham gia 

các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao 

trong Lễ hội Cúng rừng năm 2026 gồm: 

Dì Thào Ván, Lử Chồ, Lùng Phình, Tà 

Chải và Sín Chải.

2.Do ảnh hưởng của thời tiết mưa kéo dài 

nên việc dựng nhà tôn mới và sửa chữa 

nhà cũ phục vụ lễ hội chưa thể triển khai 

theo kế hoạch.

3.Có 02 thôn chưa đăng ký tham gia 

chương trình văn nghệ của lễ hội gồm: 

Nhiều Cù Ván và Nàng Cảng

4.Một số thôn chưa liên hệ được với 

trưởng thôn để thống nhất, tổng hợp danh 

sách tiết mục văn nghệ và các nội dung 

tham gia hoạt động thể dục thể thao của lễ 

hội.

3
Lĩnh vực Trồng trọt – 

Bảo vệ thực vật

 - Phối hợp với trưởng các thôn nắm bắt tiến độ sản xuất, tình hình sâu bệnh hại trên các cây 

trồng chính vụ. Hướng dẫn nhân dân các biện pháp chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại cho

cây ăn quả ôn đới. Hướng dẫn bón phân tỉa cây làm cỏ cho cây dược liệu Cát cánh, Đương

quy (trực tiếp đi thôn thôn Xà Ván Sừ Mần Khang, Lùng Sán, Nàng Cản , Lừ Thẩn xuất

hiện rầy lưng trắng, ốc bươu vàng, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn lá, gây hại nhẹ rải rác,

đã hướng dẫn tại thôn Xà Ván Sừ Mần Khang, Lùng Sán, Nàng Cảng , Lừ Thẩn cho 38 hộ

dân) 

 

1
1. Lĩnh vực Thông 

tin tuyên truyền 
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Nhiệm vụ thường xuyên - Công việc đã thực hiện trong tuần 24 (03/6-11/6)STT Nội dung Ghi chú/Khó khăn vướng mắc

4
Lĩnh vực Chăn nuôi – 

Thú y – Thủy sản

Công tác tiêm phòng Vắc xin đang được triển khai, vắc xin LMLM thực hiện tiêm được

tiêm được 760/800 liều vắc xin cho trâu bò đạt 95% KH giao, 575/400 liều dại chó đạt

143% kế hoạch. Tiếp tục triển khai công tác tiêm phòng trong thời gian tiếp theo. (dự kiến

ngày 15/6/2026 kết thúc công tác tiêm phòng kỳ I năm 2026)

 

5
Khuyến nông – Phát 

triển nông thôn

 - Phối hợp Tiến hành rà soát tình hình sản xuất nông nghiệp, nắm bắt tình hình sâu bệnh 

hại cây trồng trên địa bàn xã (Báo cáo cùng lĩnh vực Trồng trọt – Bảo vệ thực vật). 

 - Phối hợp bộ phận thú ý đi tiêm phòng cho đàn gia súc đợt 1 năm 2026 (Báo cáo cùng 

lĩnh vực Chăn nuôi – Thú y – Thủy sản). 
 

6 Quản lý trật tự đô thị

 
 

7
Dịch vụ công và 

chuyển đổi số
 

 Làm việc với Tổ quản lí chợ về việc ký và thực hiện hợp đồng thuê, sử dụng điểm kinh doanh tại Chợ và 

các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.(Chưa thực hiện vì những hộ kinh doanh cố định không đi 

chợ đủ lên chưa gặp để làm việc cụ thể)

 Trung tâm dịch vụ tổng hợp chưa nhận được 

hồ sơ bàn giao chợ từ Phòng Kinh tế.

Đang tham mưu thành lập tổ quản lý chợ, xây dựng quy chế làm việc và nội quy, quy định hoạt động của 

chợ (đã tham mưu xong Quyết định thành lập tổ quản lý chợ và xây dựng quy chế làm việc, quy định hoạt 

động, chưa trình xin ý kiến. Dự kiến ngày 15/6 hoàn thành 
 

Xây dựng phương án giá chợ 

Đồng chí Kế toán của TTDV hiện nay đã xin 

thôi việc từ ngày 8/6/2026 nên gặp khó khăn 

trong công tác xây dựng phương án giá chợ

Thực hiện kiểm đếm các gian hàng của khách vãng lai đến buôn bán tại chợ, trung bình 70 hộ/tuần. 

Công tác kiểm tra vệ sinh Thú y tại Chợ: Trong tuần có 10 con lợn/03 hộ kinh doanh bán

rải rác, 10/10 con đều được kiểm tra đủ điều kiện VSTY và ATTP.

8 Lĩnh vực quản lý chợ
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Nhiệm vụ thường xuyên - Công việc đã thực hiện trong tuần 24 (03/6-11/6)STT Nội dung Ghi chú/Khó khăn vướng mắc

Kiểm tra kinh doanh buôn bán gia súc giống: 38 con/6 hộ, gia cầm 4 lô/02 hộ, đều đạt tiêu

chuẩn đủ điều kiện lưu hành.

Tổ chức chôn cọc, căng dây khu vực hành lang chợ đảm bảo an toàn giao thông.

 

8 Lĩnh vực quản lý chợ

9. Lĩnh vực khác
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Biểu 04

1 2 3 4

I Nhiệm vụ thường xuyên

Giải quyết thủ tục hành chính

1 Số lượng hồ sơ tiếp nhận:
trong đó tiếp nhận: (trực tuyến: 46HS, kỳ 

trước chuyển sang 23 hồ sơ). 

2  Kết quả giải quyết:  

trong đó: Hồ sơ đã giải quyết: 47 HS trong đó 

giải quyết đúng và trước hạn 44 hồ sơ, giải 

quyết quá hạn 03 hồ sơ; Số HS đang giải 

quyết 22 HS gồm: (đúng hạn 18 HS, quá hạn: 

04 HS)

3
 Chi tiết từng lĩnh vực như sau:

+ Bảo trợ xã hội: tiếp nhận 28 hồ sơ, trong đó: 

HS đã giải quyết 13 hồ sơ; HS đang giải 

quyết: 15HS, trong đó đúng hạn: 13HS, 02HS 

quá hạn.

+ Chứng thực: tiếp nhận 16 hồ sơ, trong đó: 

HS đã giải quyết: 16, không có HS quá hạn.

+ Hộ tịch: tiếp nhận 18 hồ sơ, trong đó: HS đã 

giải quyết 18 hồ sơ, không có HS quá hạn.

+ Đất đai: tiếp nhận 07 hồ sơ, trong đó: HS 

đang giải quyết: 7 HS (đúng hạn: 5; quá hạn 

2HS).

+ Tham mưu Thường trực  UBND: 

Văn bản số 763 V/v thực hiện cắt giảm, đơn 

giản hóa TTHC theo Nghị quyết 66/NQ-CP 

ngày 10/6/2026 của UBND xã Lùng Phình

+ Cơ quan ban hành

Báo cáo số 20/BC-HCC ngày 05/6/2026 của 

TTPV HCC; BC số 21/BC-HCC ngày 

9/6/2026 Báo cáo công tác cải cách hành 

chính 6 tháng đầu năm, phướng hướng nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm; Thực hiện báo cáo định 

kỳ, báo cáo theo yêu cầu về tình hình triển 

khai nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định.

PHỤ BIỂU CHI TIẾT KẾT QUẢ THỰC HIỆN TUẦN 24 THUỘC NHIỆM VỤ CỦA HÀNH CHÍNH CÔNG 

(Kèm theo Báo cáo số:      /BC-VP ngày      tháng 6 năm 2026 của Văn phòng HĐND và UBND xã Lùng Phình)

STT Nội dung
Nhiệm vụ thường xuyên - Công việc đã 

thực hiện trong tuần 24 (04/6-11/6)

Ghi chú/Khó khăn 

vướng mắc



STT Nội dung
Nhiệm vụ thường xuyên - Công việc đã 

thực hiện trong tuần 24 (04/6-11/6)

Ghi chú/Khó khăn 

vướng mắc

II
Thực hiện theo Thông báo kết luận số: 57/TB-UBND ngày 9/6/2026 của UBND xã

Lùng Phình.

1

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các bộ phận chuyên môn triển khai quyết liệt công tác cắt

giảm, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh nhằm

thúc đẩy tăng trưởng theo chỉ đạo của tỉnh tại Văn bản số 4137/UBND-HCC ngày

21/5/2026;  

Ngày 10/6/2026 TTPV Hành chính công Đã 

tham mưu thực hiện xong văn bản số 763  V/v 

thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa TTHC theo 

Nghị quyết 66/NQ-CP của UBND xã Lùng 

Phình.

2

Khẩn trương hoàn thành việc rà soát, cập nhật các danh mục TTHC mới; thực hiện niêm

yết công khai đồng bộ bằng bảng giấy truyền thống kết hợp mã QR tra cứu nhanh và trên

màn hình điện tử.

Đã và đang thực hiện tại TTPV Hành chính 

công

3

Tích cực hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện số hóa hồ sơ đầu vào, duy trì tỷ lệ tiếp

nhận hồ sơ trực tuyến đạt trên 96%; chủ động triển khai kế hoạch tiếp nhận và hướng dẫn

giải quyết dịch vụ công lưu động tại các thôn bản, ưu tiên các vùng xa trung tâm.

Đã xây dựng KẾ HOẠCH Số: 152 /KH-

UBND, ngày 22 tháng 5 năm 2026 về Triển 

khai mô hình Tuyên truyền và thực hiện Dịch 

vụ công, tiếp nhận hồ sơ lưu động tại các thôn 

trên địa bàn xã Lùng Phình



Biểu 05

I CÔNG AN

1

Tình hình trật tự xã hội: Không xảy ra vụ việc gì

* Công tác phòng ngừa: Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp, biện pháp tuyên truyền, ký cam kết xây dựng "xã, 

phường không ma túy", trong tuần đăng 01 bài trên Zalo của Công an xã tuyên truyền xã không ma túy.

2 Công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội

 -

Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Công tác tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính về công tác đăng ký quản lý cư trú. Công an xã đã triển 7/10 nhóm DVC 

trực tuyến toàn trình theo nhóm DVC trực tuyến toàn trình theo chức năng, nhiệm vụ được phân cấp.

+ Trong tuần tổng số hồ sơ tiếp nhận: 15 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến đạt 100%.

- Kết quả gửi, nhận và trả lời phiếu xác minh, phiếu yêu cầu trao đổi:

+ Gửi phiếu xác minh CT10: 01 phiếu

+ Nhận và trả lời phiếu xác minh CT10: 54 phiếu.

- Công tác quản lý cơ sở ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về An ninh trật tự

+ Tiếp tục quản lý 05 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT

 - 

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

- Trong tuần tổng số hồ sơ tiếp nhận: 0 hồ sơ 

+ Đăng ký xe 0 hồ sơ đạt 100%

+ Cấp đổi giấy phép lái xe: 02 hồ sơ

+ Tổ chức tuyên truyền: Không

3

Phương hướng nhiệm vụ tuần tới

- Tiếp tục phối hợp với ban chỉ đạo tôn giáo tăng cường công tác quản lý hoạt động tôn giáo trên địa bàn

- Tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật và tổ chức công tác 

phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tới các cơ quan, trường học và các thôn trên địa bàn.

- Tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống tội phạm, cụ thể: Tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp kéo 

giảm tội phạm TTXH; "duy trì xã không ma túy". Chủ động triển khai quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh 

với các loại tội phạm ...trên không gian mạng.

II BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ

1  An ninh chính trị

 - Trong tuần tìnhhình ANCT cơ bản ổn định, không có vụ việc phức tạp xảy ra;

- Hoạt động tôn giáo dân tộc: Các điểm nhóm đạo đăng ký tổ chức sinh hoạt bình thường, không có truyền đạo trái pháp 

luật;

2  Phạm pháp hình sự, tai tệ nạn xã hội: Không.

3

 Kết quả công tác quân sự quốc phòng

- Thực hiện nghiêm túc trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định; 

- Tham mưu cho Đảng ủy ban hành Chỉ thị diễn tập phòng tủ dân sự phòng chống cháy rừng năm 2026;

- Xây dựng hệ thống văn kiện diễn tập phòng thủ dân sự Phòng chống cháy rừng.

- Hướng dẫn các thí sinh đăng ký dự tuyển vàoTrường Thiếu sinh quân Miền bắc và tổ chức khám sức khỏe, xác minh 

lý lịch hoàn thiện hồ sơ cho 3 thí sinh đăng ký dự tuyển.

PHỤ BIỂU CHI TIẾT KẾT QUẢ THỰC HIỆN TUẦN 24 THUỘC NHIỆM VỤ 

CÔNG AN + BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ

(Kèm theo Báo cáo số:      /BC-VP ngày      tháng 6 năm 2026 của VP HĐND và UBND xã)

STT Nội dung
Ghi chú/Khó 

khăn vướng mắc


